
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6-8 ngách 1 ngõ 71 phố Gia Thượng, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

31/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y VIỆT TONKIN

0110433750

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm đấu giá, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất 
động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng và vàng nguyên liệu)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: tinh dầu, dầu thơm và 
hương liệu… 
- Bán buôn hương nhang các loại

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y VIỆT TONKIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Y VIET TONKIN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: Y VIET TONKIN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 66717589
Email:

Fax:
Website:
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8. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: - Trồng cây gia vị hàng năm; - Trồng cây để làm thuốc 
và sản xuất hương liệu cung cấp cho công nghiệp dược phẩm 
hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua chế biến (thuốc nam, 
thuốc bắc) như: Cây atiso, ngải, cây bạc hà, cà gai leo, cây xạ 
đen, ý dĩ,... và sản xuất hương liệu.

0119

9. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm; - Trồng cây lâu năm để 
làm thuốc và sản xuất hương liệu: cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc chữa bệnh không qua 
chế biến (thuốc nam, thuốc bắc) như: hoa nhài, hồi, ý dĩ, tam 
thất, sâm, sa nhân,...

0128

10. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

11. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

12. Khai thác gỗ
(trừ các loại gỗ Nhà nước cấm)

0220

13. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: - Khai thác luồng, vầu, tre, nứa, cây đặc sản, song, 
mây,... - Khai thác sản phẩm khác như cánh kiến, nhựa cây từ 
cây lâm nghiệp, cây lâm nghiệp đặc sản... - Khai thác gỗ cành, 
củi.

0231

14. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: - Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả 
mọng, quả hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự 
nhiên; - Thu nhặt các sản phẩm khác từ rừng tự nhiên...

0232

15. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

16. Khai thác và thu gom than cứng 0510

17. Khai thác và thu gom than non 0520

18. Khai thác quặng sắt 0710

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không bao gồm tổ chức họp báo)
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.

8230

20. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: - Đóng chai đựng dung dịch lỏng; - Đóng gói bảo 
quản dược liệu; - Dán tem, nhãn và đóng dấu; - Bọc quà

8292

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

22. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

23. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
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24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Cụ thể:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
(không bao gồm dạy về tôn giáo; hoạt động của các trường 
Đảng, đoàn thể)
- Trung tâm ngoại ngữ, tin học

8559(Chính)

25. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

26. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết:
 Hoạt động của các bệnh viện
 

8610
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27. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Phòng khám đa khoa.
- Phòng khám chuyên khoa, bao gồm:
+ Phòng khám nội tổng hợp;
+ Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch, hô hấp, 
tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác thuộc hệ nội;
+ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe 
qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông;
+ Phòng khám chuyên khoa ngoại;
+ Phòng khám chuyên khoa phụ sản;
+ Phòng khám chuyên khoa nam học;
+ Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt;
+ Phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng;
+ Phòng khám chuyên khoa mắt;
+ Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ;k
+ Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng;
+ Phòng khám chuyên khoa tâm thần;
+ Phòng khám chuyên khoa ung bướu;
+ Phòng khám chuyên khoa da liễu;o
+ Phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng;
- Phòng chẩn trị y học cổ truyền.
- Phòng xét nghiệm.
- Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-Quang.
- Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng.
- Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp.
- Cơ sở dịch vụ y tế bao gồm: Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay 
băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; Cơ sở dịch vụ chăm 
sóc sức khoẻ tại nhà; Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển 
người bệnh trong nước và ra nước ngoài; Cơ sở dịch vụ kính 
thuốc; Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ; Cơ sở dịch vụ xoa bóp;

8620

28. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động của các sàn nhảy và hoạt động của các phòng 
hát karaoke)

9329

29. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ xoa bóp 

9610

30. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

31. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Nhóm này gồm:
- Dịch vụ đánh giày, khuân vác, giúp việc gia đình;
- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;

9639
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32. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619

33. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

34. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Khảo sát xây dựng;
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
- Kiểm định xây dựng;
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7110

35. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

36. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

37. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm hoạt động điều tra thu thập ý kiến về các sự 
kiện chính trị)

7320

38. Cho thuê xe có động cơ 7710

39. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

40. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

41. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

42. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

43. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

44. Khai thác và thu gom than bùn 0892

45. Khai thác muối 0893

46. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

48. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các loại trà dược thảo; - Sản xuất các sản 
phẩm cô đặc nhân tạo; - Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến

1079

49. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610
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50. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

51. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

52. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

53. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

54. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

55. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

56. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

57. In ấn
(Trừ loại nhà nước cấm)

1811

58. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

59. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

60. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

61. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

62. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

63. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4774

64. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

65. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

66. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

67. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

68. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Kinh doanh dịch vụ lưu trú 

5510

69. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn 
là các phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc 
xá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà 
tập thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch

5590

70. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610
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71. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

72. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: - Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ 
cung cấp dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc 
những sự kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ 
ăn uống thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung 
cấp dịch vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách 
hàng; - Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn 
cho xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; - Hoạt động 
nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể 
thao và các sự kiện tương tự; - Hoạt động của các căng tin và 
hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh 
viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền. - Hoạt động cung 
cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp.

5629

73. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

5911

74. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

75. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

76. Đại lý du lịch 7911

77. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

78. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

79. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

80. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

81. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;  
- Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

4772
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ THÚY 
HẠNH

Việt 
Nam

Số 4 ngách 322/5 
Bạch Đằng, Phường 
Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

270.000.000 15,000 001175005449 

2 PỜ THỊ QUÝ 
                       
                  

Việt 
Nam

58 Bùi Thị Xuân  , 
Phường Nguyễn Du, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

540.000.000 30,000 010177000026

3 NGUYỄN 
HOÀNG 
LONG

Việt 
Nam

40 Đường 47, KP6, 
Phường Thảo Điền, 
Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

450.000.000 25,000 001074018885

4 NGUYỄN 
QUỐC 
THẮNG

Việt 
Nam

P23-A1 Xã Đàn, 
Phường Nam Đồng, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

270.000.000 15,000 001086031195

82. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Trừ vàng, súng đạn, tem, tiền kim khí)

4773

83. (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện quy định 
pháp luật và cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trừ các ngành 
nghề Nhà nước cấm kinh doanh và các ngành nghề không áp 
dụng với loại hình doanh nghiệp trên)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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5 LÊ THỊ 
NGỌC YẾN

Việt 
Nam

72A Đường 7- KP 5, 
Phường An Phú, 
Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

270.000.000 15,000 038185000235

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       010177000026
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 58 Bùi Thị Xuân  , Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 58 Bùi Thị Xuân  , Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PỜ THỊ QUÝ                                          Nữ

19/09/1977 Tày Việt Nam

29/07/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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